
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh)  

đối với các đơn vị, các tổ chức đoàn thể và các chức danh lãnh đạo  

của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 28 tháng 02 năm 2018 của 

Hiệu trưởng Nhà trường về việc Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Trường Đại 

học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; 

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Hành chính Quản trị, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Quy định đăt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là University of Economics - Technology for 

Industries (viết tắt là UNETI). 

Điều 2. Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đơn vị, các tổ chức đoàn 

thể và các chức danh lãnh đạo trong trường được quy định thống nhất theo Phụ lục 

kèm theo Quyết định này và được áp dụng đối với tất cả các tài liệu, văn bản giao 

dịch quốc tế, khẩu hiệu, biển tên, danh thiếp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và các tổ chức 

đoàn thể thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trong toàn trường; 

- Website; 

- Lưu VT, HCQT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 
 

TS. Trần Hoàng Long 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  

 

Số: 580/QĐ-ĐHKTKTCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020 



PHỤ LỤC 

Hướng dẫn đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh)  

đối với các đơn vị, các tổ chức đoàn thể và các chức danh lãnh đạo  

của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 580/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 30 tháng 10 năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) 
 

 

1. Tên giao dịch quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và chức 

danh của Ban giám hiệu, Hội đồng trường. 

Tên tiếng Việt 
Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt 

(nếu có) 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp 

University of Economics - Technology 

for Industries 

UNETI 

Hiệu trưởng Rector  

Phó Hiệu trưởng Vice Rector  

Hội đồng trường Council  

Chủ tịch Hội đồng trường President of Council   
 

2. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các tổ chức đoàn thể Trường Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 
 

Tên tiếng Việt 
Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) 

Viết tắt 

(nếu có) 

Đảng ủy Party Committee  

Bí thư Đảng ủy Secretary of Party Committee  

Phó Bí thư Đảng ủy 
Deputy Secretary of Party 

Committee 

 

Văn phòng Đảng ủy Office of Party Committee  

Công đoàn trường Cơ sở Hà Nội Labor Union, Ha Noi Campus  

Công đoàn trường Cơ sở Nam 

Định 
Labor Union, Nam Dinh Campus 

 

Chủ tịch Công đoàn trường cơ 

sở Hà Nội, cơ sở Nam Định 

Chairman of Labor Union, Ha 

Noi/Nam Dinh Campus 

 

Phó Chủ tịch Công đoàn trường 

cơ sở Hà Nội, cơ sở Nam Định 

Vice Chairman of Labor Union, Ha 

Noi/Nam Dinh Campus 

 

Đoàn Thanh niên Trường Youth Union   

Bí thư Secretary  

Phó Bí thư Deputy Secretary  

Hội sinh viên Trường Student Union  

Chủ tịch Hội Chairman  

Phó Chủ tịch Hội Vice Chairman  

Hội Cựu chiến binh trường Veterans’ Association  

Chủ tịch Hội President  

Phó Chủ tịch Hội Vice President  

Hội Khuyến học Association for Learning Promotion   

Chủ tịch Hội President  

Phó Chủ tịch Hội Vice President  
 



3. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Phòng, Trung tâm 
 

 

Tên tiếng Việt 
Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt 

(nếu có) 

Phòng chức năng Office  

Trưởng Phòng Head of Office  

Phó Trưởng Phòng Deputy Head of Office  

Phó Trưởng Phòng phụ trách 

phòng 
Deputy Head-in-Charge of Office 

 

Tổ nghiệp vụ Division  

Tổ trưởng Head of Division  

Tổ phó Tổ nghiệp vụ Deputy Head of Division  

Tổ phó phụ trách Tổ nghiệp vụ Deputy Head-in-Charge of Division  

Trung tâm Center  

Giám đốc Trung tâm Director  

Phó Giám đốc Trung tâm Vice Director  

Phòng Tổ chức cán bộ Office of Personnel Affairs  

Phòng Công tác SV Office of Student Affairs   

Phòng Tuyển sinh & Truyền 

thông 

Office of Admissions & 

Communication 

 

Phòng Thanh tra & Pháp chế Office of Inspection and Legal Affairs  

Phòng Hành chính quản trị 
Office of Administration & Facility 

Management 

 

Phòng Tài chính kế toán Office of Finance and Accounting  

Phòng Quản lý khoa học 
Office of Scientific Reserach 

Administration 

 

Phòng QLCL Office of Quality Assurance  

Phòng Đào tạo Office of Academic Affairs   

Trung tâm Hợp tác quốc tế Center for International Cooperation  

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

và Đào tạo liên tục 

Center for Foreign Languages-

Information Technology and 

Continuous Training  

 

Trung tâm Thư viện Library Center  

Trung tâm CNSH & VSATTP 
Center for Biotechnology & Food 

Safety  

 

Trung tâm Quản lý xây dựng & 

Dịch vụ hỗ trợ đào tạo 

Center for Construction Management 

and Academic Support Services 

 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Student Services Center  

Tạp chí Khoa học Công nghệ Journal of Science and Technology  
 

4. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Khoa, Bộ môn 
 

Tên tiếng Việt 
Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt 

(nếu có) 

Khoa Faculty  

Trưởng khoa Dean  

Phó Trưởng khoa Vice Dean  

Trợ lý Khoa Executive Assistant  



Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Vice Dean-in-Charge of Faculty  

Bô môn Department  

Trưởng Bộ môn Head of Department  

Phó Trưởng Bộ môn Deputy Head of Department  

Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ 

môn 

Deputy Head-in-Charge of 

Department 
 

Khoa Công nghệ thông tin Faculty of Information Technology  

Bộ môn Hệ thống thông tin Department of Information Systems  

Bộ môn Mạng MT & CN Đa 

phương tiện 
Department of Computer Networking 

and Multimedia Technology 
 

Khoa Công nghệ thực phẩm Faculty of Food Technology  

Bộ môn Quá trinh thiết bị và công 

nghệ chế biến 

Department of Food Processing 

Equipment and Technology 
 

Bộ môn Sinh hoá và quản lý chất 

lượng thực phẩm 

Department of Biochemistry and Food 

Quality Control 
 

Khoa Cơ khí Faculty of Mechanical Engineering  

Bộ môn Máy và cơ sở thiết kế 

máy 

Department of Machines & 

Fundamentals of Machine Design 
 

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy 
Department of Machinary Manufacturing 

Technology 
 

Bộ môn Cơ điện tử Department of Mechatronics  

Khoa Dệt may và Thời trang  Faculty of Textile and Fashion  

Bộ môn Công nghệ dệt Department of Textile Technology  

Bộ môn Công nghệ may Department of Garment Technology  

Bộ môn Thiết kế thời trang Department of Fashion Design  

Khoa Điện Faculty of Electrical Engineering  

Bộ môn Điều khiển và tự động hóa 
Department of Control Engineering 

and Automation 
 

Bộ môn Điện công nghiệp Department of Electrical Industry  

Khoa Điện tử 
Faculty of Electronic Engineering 

Technology 
 

Bộ môn Kỹ thuật viễn thông 
Department of Telecommunications 

Engineering 
 

Bộ môn Kỹ thuật Điện tử Department of Electronic Engineering  

Khoa Kế toán Faculty of Accounting  

Bộ môn Kế toán tài chính Department of Financial Accounting  

Bộ môn Kế toán quản trị Department of Management Accounting  

Bộ môn Kế toán công Department of Public Accounting  

Bộ môn Kiểm toán Department of Auditing  

Khoa Quản trị kinh doanh Faculty of Business Administration  

Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng 

hợp 

Department of General Business 

Administration 
 

Bộ môn Quản trị thương mại dịch 

vụ 

Department of Commercial Services 

Administration 
 

Khoa Tài chính - Ngân hàng Faculty of Finance and Banking  

Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Department of Corporate Finance  

Bộ môn Ngân hàng Department of Banking  

Khoa Kinh tế cơ sở Faculty of Economic Fundamental  



Khoa Ngoại ngữ 
UNETI Faculty of Foreign 

Languages 
 

Bộ môn Thực hành tiếng Department of Language Skills  

Bộ môn Lý thuyết tiếng Department of Linguistics  

Khoa Khoa học cơ bản Faculty of Basic Sciences  

Bộ môn Toán Department of Mathematics  

Bộ môn Lý - Hóa Department of Physics - Chemistry  

Bộ môn Pháp luật – Tâm lý Department of Law - Psychology  

Khoa Giáo dục thể chất – Quốc 

phòng 

Faculty of Physical Education-

National Defense Education 
 

Bộ môn GDTC cơ bản 
Department of Mandatory Physical 

Education 
 

Bộ môn GDTC tự chọn 
Department of Optional Physical 

Education 
 

Khoa Lý luận chính trị Faculty of Political Science  

Bộ môn Khoa học Mác – Lênin Department of Marxist-Leninist Science  

Bộ môn Tư tưởng HCM và Lịch 

sử ĐCSVN 

Department of Ho Chi Minh Thought & 

History of the Communist Party of 

Vietnam 
 

TT QLXD&DVVHTĐT 

 

 


